Báo cáo ngành hàng đường 2008

I. Tình hình thế giới

Sản lượng đường thế giới tăng:

Theo đánh giá mới nhất của FAO, sản lượng đường thế giới trong năm 2007/08 dự báo đạt 168 triệu tấn, ít hơn 1.1 triệu tấn so với dự báo trước đó và cao hơn 2 triệu tấn so với niên vụ năm trước. Kết quả đánh giá lại này là do sự cắt giảm sản lượng tại các quốc gia Úc, Trung Quốc và Ấn độ. Tuy nhiên, sản lượng đường thế giới vẫn được đánh giá là vượt cầu khoảng 9.8 triệu tấn và do đó tỷ lệ sử dụng kho bãi dự kiến tăng từ 46.2%  niên vụ 2006/07 lên 48.3%, dẫn đầu là quốc gia đang phát triển Brazil. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng các quốc gia phát triên, tổng sản lượng đường niên vụ này dự báo đạt khoảng 40,4 triệu tấn, ít hơn 1,8% so với năm trước do dự báo cắt giảm sản lượng tại Úc.

Khu vực Châu Mỹ La tinh và vùng vịnh Caribe, Brazil được đánh giá là quốc gia có sản lượng mía đường lớn nhất. Điều kiện thời tiết thuận lợi và tỷ lệ chữ đường cao là những yếu tố hỗ trợ nâng cao sản lượng đường của quốc gia này. Năm nay, khoảng 56% sản lượng mía của Brazil sẽ được chuyển đổi thành ethanol trong khi đó con số này trong niên vụ 2006/07 là 50%. Việc sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu sinh học từ ethanol thay cho việc sử dụng xăng dầu trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao đã khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp ép mía tập trung nhiều vào sản xuất nhiên liệu ethanol. Ở Brazil, nhu cầu ethanol là yếu tố quan trọng tác động đến thị trường đường và đặc biệt khi mà phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sinh học đang ngày càng được mở rộng. Ở Achentina, sản lượng đường được đánh giá sẽ tăng và đảm bảo khoảng 10% nhu cầu về ethanol. Ở Peru, sản lượng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nếu không có sự thay đổi từ phía Campuchia. Sản lượng đường tại Mexico ước tính đạt khoảng 5,7 triệu tấn, tăng 1,9% so với niên vụ 2006/07. Điều này đã phản ánh việc mở rộng vùng nhiên liệu và tăng hiệu suất chế biến. Tuy nhiên, sản lượng này chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước. Ở Cuba, sản lượng đường dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn dưới mức mong đợi do cơ sở hạ tầng nghèo nàn và năng suất thấp. Còn ở Cộng hoà Dominican, dự báo sản lượng sẽ đạt 500 000 tấn, tăng 4.5% so với niên vụ 2006/07.

Tổng sản lượng đường ở Châu Phi ước đạt khoảng 10,7 triệu tấn niên vụ 2007/08, cao hơn 21% so với niên vụ trước đó. Sản lượng hầu hết ở các quốc gia khu vực này khá nhỏ để có thể ảnh hưởng tới thị trường đường thế giới. Tuy nhiên sản lượng tăng đều 2%/năm trong vòng 5 năm qua so với mức tăng trưởng trung bình 10 năm là 1,5%. Việc mở rộng sản lượng không những là cơ sở tăng tiêu dùng trong nước mà còn khuyến khích một số chương trình xuất khẩu. Bởi lẽ, căn cứ vào Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA), kể từ ngày 1/11/2009 một số quốc gia sản xuất đường tại Châu Phi sẽ được miễn thuế và hạn ngạch xuất khẩu khi tham gia vào thị trường Châu Âu. Ở Nam Mỹ, nhà sản xuất đường lớn thứ ba Châu lục này ước sản xuất 2,5 triệu tấn đường trong niên vụ 2007/08, tăng 3.3% so với niên vụ trước. Kenya mong đợi sản lượng đường 600.000 tấn, tăng 57% so với năm 2006/07. Tại Ai Cập, sản lượng dự báo giảm nhẹ so với sản lượng 1,9 triệu tấn năm trước đó. Năm 2008, Etopia dự kiến sẽ sản xuất 310.000 tấn đường các loại, giảm 50.000 tấn so với năm ngoái do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, ngành này vẫn đem lại lợi nhuận cho người sản xuất bởi nhờ hỗ trợ từ Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa phê duyệt kế hoạch nâng cao sản lượng từ nay đến năm 2010. 

Sản lượng đường Châu Á dự báo đạt khoảng 65.8 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 3.6% so với dự báo của FAO trong tháng 11/2007 do dự báo cắt giảm sản lượng từ phía 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sản lượng ước tăng 7,7% đạt 7,6 triệu tấn trong niên vụ 2007/08 do mở rộng diện tích trồng mía. Tương tự, sản lượng đường của Pakistan dự báo tăng 14% lên 4,4 triệu tấn nhờ giá tăng, thúc đẩy bà con trồng mía mở rộng diện tích so với 2 niên vụ trước đó. 

  


 

Ở Châu Âu, sản lượng tại các quốc gia EU-27 ước tăng nhẹ lên 17,4 triệu tấn trong niên vụ 2007/08 do điều kiện canh tác thuận lợi, giúp tăng năng suất bù đắp cho việc giảm nhẹ diện tích trồng củ cải niên vụ trước đó. Tuy nhiên, theo mục tiêu cải tổ ngành đường cho đến năm 2010, các quốc gia EU đang yêu cầu cắt giảm sản lượng nhằm bảo hộ giá cho các nhà máy đường trong nước. Dự kiến khối lượng cắt giảm trong 4 năm cải tổ là 6 triệu tấn đường. Tại Liên bang Nga, sản lượng đường giảm 5,4% do điều kiện trồng trọt không thuận lợi dẫn đến giảm năng suất cây củ cải đường. Ngành công nghiệp này thu lợi trong năm nay nhờ tăng việc đảm bảo từ bên ngoài thông qua chương trình thuế nhập khẩu thời vụ kéo dài sáu tháng từ thang 12 năm 2007 với kết quả tăng từ 140 USD/tấn lên 220 USD/tấn. Sản lượng đường dự báo cũng giảm ở Ukraina do dư thừa trong năm 2006/07 tạo ra mất cân bằng thị trường trong nước và giảm giá lớn. Là thành viên của WTO, quốc gia này đã đồng ý mở rộng hạn ngạch tỷ lệ thuế cho đường nguyên liệu lên tới 206,000 tấn và tăng đều hàng năm lên tới 267.800 tấn trong năm 2010. Điều này sẽ tạo ra khó khăn lớn của thị trường trong nước do phải đối mặt với cạnh tranh về giá thấp của đường nhập khẩu. Phần còn lại của thế giới, Mỹ được dự báo sẽ không tăng sản lượng so với năm 2006/07, phản ánh các điều kiện tròng trọt ở mức bình thường. Những khu vực của các nước tròng củ cải đường sẽ chịu nhiều áp lực do nhà sản xuất chuyển sang trồng các cây nguyên liệu có giá cao hơn như ngũ cốc. Ở Úc, thời tiết ẩm ướt bất thường tại những khu vực sản xuất đướng chính sẽ làm giảm sản lượng xuống còn 4,9 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Tiêu thụ đường tại các quốc gia phát triển tăng

[image: image1.emf]Giá đường thô trên thị trường New York năm 2008

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02/01/2008 23/01/2008 12/02/2008 04/03/2008 25/03/200821/4 15/05/2008 05/06/2008 25/06/2008 16/07/2008 05/08/2008 25/08/2008 1/10/2008 21/10/2008 10/11/2008 1/12/2008 19/12/2008

Uscent/lb

Với sản lượng đường tăng mạnh tại nhiều quốc gia, lượng đường tiêu thụ tại một số quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển cũng gia tăng. Dự báo mức tiêu thụ đường toàn cầu trong niên vụ 2007/08 đạt 158,2 triệu tấn, tăng 4.2 triệu tấn so với năm 2006/07 do tăng tiêu thụ ở khu vực Châu Á và Châu Mỹ La tinh và vùng vịnh Caribê, cũng như việc tăng dân số tại các quốc gia này. Tiêu thụ đường thế giới đã tăng trung bình hàng năm 3.8% trong vòng ba năm gần đây, cao hơn mức tăng trung bình 2.5% trong vòng mười năm trở lại đây. Việc tăng tiêu dùng đường thế giới là kết quả của sự tăng thu nhập trên đầu người và giá đường giảm. Trung bình, tiêu thụ trên đầu người dự báo tăng từ 26,3kg trong năm 2006/07 lên 2,9 kg trong năm 2007/08. Ngoài ra, theo dự báo do giá đường giảm nên người tiêu dùng sẽ có xu hướng sử dụng nhiều đường hơn là chất tạo ngọt được làm từ ngô bởi lẽ hiện giá ngô lại đang ở mức cao. 

Nếu chỉ xét riêng các quốc gia đang phát triển mức tăng tiêu thụ của niên vụ này sẽ là 3,5%, đạt  109,4 triệu tấn. Cụ thể Ấn Độ, quốcgia tiêu thụ lớn nhất Châu Á,  dự báo sẽ tiêu thụ khoảng 23,1 triệu tấn đường, tăng từ 22,4 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 do giá đường giảm và mức tăng trưởng kinh tế tốt. Tương tự, do thu nhập đầu người hàng năm ở Trung Quốc tăng nên dự báo lượng tiêu thụ đường của quốc gia này cũng tăng. Hơn nữa, do nhu cầu thức ăn và nước ngọt tăng mạnh cùng với giá đường cạnh trang, xu hướng người tiêu dùng chuyển sang sử dụng đường thay vì sử dụng chất tạo ngọt được chế biến từ ngô như trước đây. Tại khu vực Châu Mỹ La tinh và vùng vịnh Caribê, Brazil và [image: image2.emf]Giá đường trắng trên thị trường Luân Đôn năm 2008
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Mexico – hai quốc gia có lượng tiêu thụ lớn nhất dự báo sẽ sử dụng tương ứng là khoảng 12,2 triệu tấn và 5.7 triệu tấn. 

Trong khi đó, lượng tiêu thụ đường tại các quốc gia phát triển dự báo vẫn ổn định, đặc biệt tại các quốc gia EU-27, Úc và Nhật Bản, tại đây thị trường đường trở nên bão hào với mức tăng trưởng dân số hạn chế. Tuy nhiên, nếu so với Mỹ, lượng tiêu thụ đường tại các quốc gia này dự báo cao hơn do nhu cầu chế biến thức ăn và nước ngọt tăng. 
Theo chuyên gia thuộc sàn giao dịch Morgan Stanley, giá đường thế giới đã xuống mức thấp lịch sử, nhưng có thể sẽ tăng gấp đôi, lên mức 28- 30 Uscent/lb trong 2 năm tới nhờ tăng nhu cầu mía cho sản xuất ethanol nhiên liệu.

Giá đường vẫn ở mức thấp 

Nhiều nhà phân tích cho rằng, giá đường vẫn đang ở mức giá thấp, mặc dù giá đường thô kỳ hạn tại New York đã lên mức kỷ lục 15,07 Uscent/lb tại phiên giao dịch hôm 3/3, tăng 40% so với đầu năm, nhưng sau đó giá đã giảm mạnh do hoạt động bán thanh lý ồ ạt trên sàn giao dịch trong tháng 3. Tuy đã phục hồi mạnh trong quý 3, nhưng ảnh hưởng của đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, giá dầu thô tụt dốc, đã khiến giá đường giảm trở lại trong những tháng cuối năm 2008.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giá đường sẽ biến động theo xu hướng tăng trong thời gian tới.
Tổng quan niên vụ 2008/09
Sản luợng đường thế giới năm thị trường 2008/09 được dự báo sẽ đạt 158,8 triệu tấn đường quy thô, giảm 7,9 triệu tấn so với mức ước tính của năm 2007/08. Tiêu dùng đường được dự báo vào khoảng 162,1 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với năm trước. Xuất khẩu ước đoán ở mức 48,2 triệu tấn, giảm 2,8 triệu tấn, và dự trữ cuối năm sẽ vào khoảng 38,6 triệu tấn, giảm 4,1 triệu tấn.

Sản lượng và thương mại đường thế giới niên vụ 2008/09 nổi bật bởi sản lượng đường của Braxin sẽ tiếp tục tăng nhẹ lên mức 32,4 triệu tấn, tăng 350  ngàn tấn. Braxin hiện đang chiếm khoảng 20% sản lượng đường của cả thế giới. Nhưng hiện Châu Á, nơi đang chiếm tỷ trọng gần 40% tổng sản lượng toàn thế giới, được dự báo sản lượng sẽ giảm khoảng 6,6 triệu tấn xuống mức 62,5 triệu tấn. Sản lượng đường của Ấn Độ niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ đạt khoảng 22,9 triệu tấn, giảm 5,7 triệu tấn, sản lượng của Trung Quốc sẽ vào khoảng 15,8 triệu tấn giảm 113 ngàn tấn, và Thái Lan là 7,9 triệu tấn, tăng 80 ngàn tấn. Sản lượng đường của EU cũng được dự báo giảm xuống mức 814 ngàn tấn. Niên vụ 2008/09 EU được dự báo sẽ nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn đường.

Xuất khẩu đường của Braxin niên vụ 2008/09 dự đoán sẽ đạt khoảng 20,3 triệu tấn, tăng 500 ngàn tấn so với niên vụ trước. Xuât khẩu đường của nước này niên vụ trước đã giảm so với mức kỳ vọng trước đó do giá đường giảm và chi phí sản xuất tăng liên quan đến sự mất giá của đồng Đôla Mỹ,  chi phí vận chuyển tăng, và sự cạnh tranh của Thái Lan ở các thị trường Trung Cận Đông, giá dầu thô tăng cao và nhu cầu ethanol nội địa tăng mạnh. Thái Lan, đối thủ cạnh tranh với Braxin, được dự báo sẽ xuất khẩu khoảng 5,1 triệu tấn đường, tăng 200 ngàn tấn so với cùng kỳ năm ngoái, và Ấn Độ có thể xuất kẩu khoảng 300 ngàn tấn, giảm so với mức 4,6 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đường của Australia được dự báo sẽ đạt 3,9 triệu tấn, tăng 200 ngàn tấn.

Giá đường thô thế giới đã tăng đột ngột trong suốt 6 tháng đầu năm 2007/08 đạt trên mức 15 uscent/lb vào tháng 3 trước khi giảm xuống các mức thấp và dao động từ 11- 12 uscent như hiện nay. Tiêu dùng đường được dự báo sẽ vượt quá cung và tình trạng này sẽ kéo dài sang niên vụ 2009/10. Tuy nhiên, rất khó để có thể dự báo giá khi mà thị trường dường như đang chịu sự chi phối chủ yếu bởi những nhân tố vĩ mô. Đầu năm 2008 giá đã tăng nhẹ mặc dù dư thừa cung. Hồi tháng 3, có thể thấy rõ ràng rằng hoạt động của các nhà đầu tư, sự mất giá của đồng Đôla Mỹ, và giá năng lượng tăng cao, đã chi phối giá nhiều hơn những nhân tố cơ bản của thị trường. Sự mất giá rất nhanh của đồng Đôla 6 tháng đầu năm đã khiến chi phí sản xuất đường ở các nước sản xuất đường lớn nhất thế giới bằng với giá đường nhập khẩu. Thậm chí, chi phí sản xuất còn cao hơn giá đường trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, điều này đã khiến đường trở nên hấp dẫn hơn.

Giá đường đã giảm kể từ đầu tháng 4, theo xu hướng giảm chung trên thị trường, khi giá các hàng hóa khác bắt đầu giảm. Xu hướng này đã được củng cố bởi sự giảm giá trên thị trường dầu thô, sự phục hồi của đồng Đôla và viễn cảnh về dư thừa cung đường lớn. Giá đường đã giảm mạnh và hiện dao động từ 11,5- 12 uscent/lb.

Hiện Braxin, Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc đang chiếm khoảng 50% tổng sản lượng đường toàn cầu và chiếm khoảng 56% khối lượng xuất khẩu.

Braxin

Niên vụ 2008/09, sản lượng mía đường của Braxin có thể sẽ đạt 555 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với cùng kỳ niên vụ trước, nhờ tăng sản lượng ở khu vực Bắc- Đông Bắc. Vụ thu hoạch mía đang được tiến hành thuận lợi ở khu vực Trung- Nam và được dự đoán sẽ kết thúc vào tháng 12. Sẽ không có nhiều thay đổi đối với khu vực Trung- Nam, khối lượng mía đưa vào ép ước 490 triệu tấn. Sản lượng đường của nước này có thế sẽ bị tác động lớn bởi mùa mưa. Mưa có thể bắt đầu bất cứ lúc nào sau ngày 15/11 và mỗi ngày lại ép thêm được khoảng 3 triệu tấn mía trong tổng khối lượng mía đưa vào ép. Nhiều nhà máy sản xuất đường – ehthanol của nước này đã bắt tay vào sản xuất muộn hơn so với dự kiến, vì vậy sẽ có khoảng 20- 30 triệu tấn mía đường được dự báo sẽ được thu hoạch.

Thống kê diện tích mía niên vụ 2008/09 của Braxin vẫn không đổi so với niên vụ trước ở mức 8,05 triệu ha, trong đó diện tích mía được thu hoạch dự đoán sẽ ở mức 7,4 triệu ha. Năng suất mía niên vụ 2008/09 ở mức 75 tấn/ha, giảm nhẹ so với mức 75,5 tấn/ha. Năng suất công nghiệp ở xuống mức 141 kg/tấn giảm 2% so với niên vụ trước.

Tổng khối lượng mía được dự tính dành cho sản xuất đường và ethanol tương ứng là 40,5% và 59,5%, thay đổi đáng kể so với tỷ lệ 45,5% và 54,5% của niên vụ trước. Các nhà máy đường vẫn tiếp tục theo hướng ưu tiên mía hơn so sản xuất ethanol do nhu cầu nội địa mạnh và giá đường đang ở mức kém hấp dẫn. Mặc dù Braxin là nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, nhưng chi phí sản xuất cao và sự tăng giá của đồng Real trong 2 năm vừa qua đã khiến sản phẩm đường của nước này giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Sản lượng đường niên vụ 2008/09 ước tính đạt 32,45 triệu tấn quy thô, tưoơg đương với mức 32,1 triệu tấn của niên vụ trước. Trong đó, riêng khu vực Trung- Nam đã chiếm khoảng 27,5 triệu tân đường quy thô, và khu vực Đông Bắc đạt khoảng 4,95 triệu tấn.

Ấn Độ

Sản lượng mía và sản lượng đường của Ấn Độ có đặc trưng biến động theo chu kỳ 6- 8 năm. Sản lượng sẽ cao trong 3- 4 năm sau khi giảm 2-3 năm. Sau 2 năm liên tiếp đạt sản lượng đường kỷ lục ở niên vụ 2005/06 và 2006/07, dẫn đến dự trữ đường đột ngột tăng và giá đường giảm, kết quả là tạo ra xu hướng giảm giá đường trong niên vụ 2007/08 và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong niên vụ 2008/09. Trì hoãn thanh toán cho nông dân, cùng với giá lương thực tăng cao hơn so với giá mía, kết quả là nông dân đã chuyển từ trồng mía sang trồng các loại ngũ cốc. Do đó, diện tích mía niên vụ 2008/09 của Ấn Độ đã giảm mạnh khoảng 16% sau khi diện tích mía đạt mức kỷ lục 4,4 triệu ha ở niên vụ trước. Chậm thanh toán tiền mía cho nông dân cũng là nguyên nhân khiến nông dân giảm đầu tư đầu vào cho cây mía (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới), điều này sẽ tác động xấu đến năng suất mía.

Những trận mưa lũ lớn trong suốt tháng 7-8 ở khu vực phía Bắc cũng đã ảnh hưởng xấu đến năng suất mía chung. Do đó, niên vụ 2008/09 sản lượng đường tinh của nước này được dự báo sẽ giảm xuống mức 22,9 triệu tấn, thấp hơn gần 25% so với niên vụ trước.

Sau 3 năm ngắt quãng, Ấn Độ đã nổi lên như một nhà nhập khẩu đường trong niêm vụ 2008/09 vì được dự báo sản lượng mía và đường nội địa của nước này giảm. Theo dự báo, nhập khẩu đường của nước này cho niên vụ 2008/09 sẽ lên mức 1 triệu tấn và xuất khẩu thấp hơn 300 ngàn tấn do nguồn cung trong nước thu hẹp và kỳ vọng sự nới lỏng chính sách nhập khẩu đường thô của chính phủ.

Mặc dù mức thuế nhập khẩu cao không được áp dụng, nhưng không có nhiều cơ hội nhập khẩu đường khi mà giá đường nội địa và giá đường quốc tế ngang bằng nhau. Các nhà sản xuất hi vọng chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu đường thô dưới hình thức giấy phép luỹ tiến. Với giá đường nội địa cao hơn giá thế giới, các nhà máy đường Ấn độ sẽ tìm cách để nhập khẩu đường thô, tinh chế và bán trong thị trường nội địa trong suốt niên vụ tới đổi lấy sẽ xuất khẩu đường tinh chế theo cam kết trong tương lai. Chính phủ Ấn Độ có thể ước định khả năng cung của các nhà máy đường nội địa trong thời điểm bắt đầu niên vụ ép mía trước khi ra quyết định nhập khẩu.

Chương trình ethanol của Ấn Độ dựa chủ yếu trên việc sản xuất ethanol từ rỉ mật, một phụ phẩm của quá trình sản xuất đường, chứ không sản xuất trực tiếp từ mía đường hoặc ngô như hầu hết các nước khác.

Thái Lan

Sản lượng đường niên vụ 2007/08 và 2008/09 đã được điều chỉnh tăng, nhờ điều kiện thời tiết cực kỳ thuận lợi và năng suất tăng. Mặc dù diện tích mía tiếp tục giảm, nhưng sản lượng niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ tăng nhẹ so với niên vụ trước chủ yếu nhờ tăng năng suất trung bình. Bên cạnh đó, những trận lũ vừa qua được dự báo không ảnh hưởng nhiều vì hầu hết diện tích mía đều ở khu vực cao. Tuy nhiên, diện tích trồng mía được dự báo sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc, nhiều nông dân đã chuyển sang trồng sắn bột do mang lại lợi nhuận gần gấp 3 lần so với đường. Thêm nữa, nội các nước này vừa phê chuẩn mức tăng hộ trợ giá trong nước cho niên vụ 2007/08 ngay sau khi nông dân kết thúc gieo trồng niên vụ 2008/09. Tốt hơn mức dự đoán, sản lượng đường của Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trong niên vụ 2008/09 lên mức 7.9 triệu tân, tăng nhẹ so với niên vụ trước.

Trung Quốc:

Diện tích mía đường thu hoạch niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ vào khoảng 1,62 triệu ha, cao hơn niên vụ trước 1%. Diện tích trồng mía chiếm khoảng 84% tổng diện tích canh tác niên vụ 2007/08. Quảng Tây tiếp tục là tỉnh có diện tích mía đường lớn nhất Trung Quốc, tiếp theo là Hồ Nam, Quảng Đông và Hainan. Sản lượng mía của tỉnh Quảng Tây ước tính chiếm khoảng 65% sản lượng mía niên vụ 2007/08 của Trung Quốc. Theo Sở nông nghiệp Quảng Tây, diện tích canh tác mía ở tỉnh này sẽ tăng 12% lên mức 880 ngàn ha trong niên vụ 2007/08. Năng suất mía của Quảng Tây đã đạt mức cao kỷ lục 73 tấn/ha trong niên vụ 2007/08, cao hơn 4% so với niên vụ trước.

Diện tích củ cải niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ ở mức 315 ngàn ha, tăng 5% so với niên vụ trước. Để khuyến khích trồng củ cải đường, một số nhà máy đường đã tăng giá thu mua của cải lên 25% tương đương 47 USD/tấn cho niên vụ 2008/09. Một số nhà máy lớn ở tỉnh Hắc Long Giang cũng đẩy mạnh các hợp đồng thu mua cho nông dân trong tỉnh với hợp đồng thu mua trong thời gian dài, tăng đầu tư cho máy móc trong trồng trọt và thu hoạch và cung cấp dịch vụ quản lý tốt hơn cho nông dân trồng củ cải. Tuy nhiên, giá của các nông sản cạnh tranh khác đang tăng mạnh, như cà chua và các cây hạt có dầu, đang khiến củ cải đường trở nên kém hấp dẫn hơn với người nông dân. Chi phí đầu vào cho nông nghiệp tăng, đang khiến lợi nhuận của cả nông dân trồng mía và nhà máy sản xuất đường giảm trong niên vụ 2007/08. Theo ước tính của ngành đường nước này giá các loại phân bón hoá học và nhiên liệu đã tăng khoảng 30% trong niên vụ 2007/08, trong khi giá đường trung bình đã giảm 10% so với niên vụ trước.

Để tiếp tục duy trì sức cạnh tranh của củ cải đường so với các cây trồng khác, các nhà máy đường ở khu vực miền Bắc Trung Quốc đã tiếp tục tăng giá thu mua củ cải. Niên vụ 2008/09, chi phí đầu vào cho sản xuất bao gồm phân bón, nhiên liệu và lao động được dự báo sẽ tăng khoảng 40% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tổng sản lượng đường niên vụ 2008/09 của Trung Quốc dự báo sẽ đạt mức 15,78 triệu tấn quy thô, giảm 1% so với niên vụ trước. Trong đó, sản lượng đường mía ước đạt 14,5 triệu tấn, giảm 1% so với niên vụ trước, sản lượng đường củ cải ước đạt 1,28 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 1,26 triệu tấn của niên vụ 2007/08. Nhóm 5 tỉnh sản xuất đường hàng đầu của Trung Quốc là: Quảng Tây, Quảng Đông, Yunnan, Hainan và Xinjiang, ước tính chiếm khoảng 95% tổng khối lượng đường của toàn Trung Quốc niên vụ 2007/08. Sản lượng niên vụ 2007/08 của Trung Quốc ước đạt kỷ lục 15,9 triệu tấn quy thô, tăng 10% so với niên vụ trước, nhờ năng suất đạt kỷ lục và mở rộng diện tích canh tác.

Nhập khâu đường của Trung Quốc niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ ở mức 650 ngàn tấn, giảm 250 ngàn tấn so với niên vụ 2007/08 nhờ sản lượng mía nội địa tăng liên tục trong 2 năm và dự trữ dồi dào. Đường nhập khẩu thường bắt đầu cập cảng Trung Quốc sau khi vụ ép mía kết thúc và giá đường trong nước bắt đầu tăng. 

II. Tình hình trong nước:
Lợi nhuận giảm nông dân bỏ cây mía

Nguyên nhân năm nay sau khi thu hoạch xong vụ mía, nông dân không còn mặn mà với cây mía, nhiều hộ không chú trọng đầu tư mua phân bón, thuê lao động tiếp tục chăm sóc lại mía gốc để năm sau thu hoạch, bởi giá thu mua mía của các công ty thường không ổn định và bị giảm thấp. Niên vụ mía 2006- 2007, thời điểm giữa vụ mía nguyên liệu có giá từ 220.000 đồng - 370.000 đồng/tấn, còn năm nay ở giữa vụ mía nguyên liệu có giá 260.000 đồng- 300.000 đồng/tấn.

Trong khi đó, cây mía đang phải cạnh tranh với các loại cây trồng khác. Chi phí sản xuất tăng cao, giá mía nguyên liệu thấp và lợi nhuận cao từ các loại cây trồng khác, đang là nguyên nhân chính khiến diện tích mía nguyên liệu trong cả nước đang giảm mạnh. Thực trạng này đang khiến nhiều nhà máy đường có thể sẽ lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Trên thực tế, giá đường trong có tăng nhưng tăng không đáng kể, khiến giá mía nguyên liệu tăng không đáng kể so với tốc độ tăng giá vật tư, phân bón do vậy khó bù đắp được chi phí sản xuất. Điều này đã khiến nhiều nơi nông dân chuyển sang cây trồng khác, diện tích trồng mía bị thu hẹp, diện tích mía còn lại không được đầu tư chăm sóc tốt. Vì vậy, sản lượng và năng suất mía đều bị giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng sản lượng đường sản xuất vụ 2007/08 là 1.249.100 tấn, thấp hơn vụ trước 2.000 tấn; diện tích mía niên vụ vừa qua giảm 3.400 ha xuống còn 306.600 ha; năng suất bình quân giảm còn 54,1 tấn/ha so với niên vụ trước là 54,8 tấn/ha.
Thực trạng này đang diễn ra rất mạnh tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đường trong nước phải đối mặt với đường nhập lậu

Dự kiến sản lượng đường vụ 2007/08 khoảng 1,138 triệu tấn, giảm 13.000 tấn so với vụ trước. Với sản lượng đường trên sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Giá thu mua mía tại ruộng: ở miền Bắc và miền Trung khoảng 350.000-450.000 đ/tấn, ở ĐBSCL khoảng 520.000 đ/tấn.

Do ảnh hưởng của giá đường nhập lậu nên giá đường tại các nhà máy giảm 300-500 đ/kg ở thời điểm đầu quý 2, giá bán buôn đường tại các trung tâm (có VAT) ngày 21/4: đường kính trắng 7.500-8.000 đ/kg, đường tinh luyện 7.800-8.500 đ/kg, đường vàng 7.700-7.800 đ/kg. Giá bán lẻ đường RE trên thị trường phổ biến 9.000-11.000 đ/kg.

Theo báo cáo của Hiệp hội Mía đường, đường nhập lậu qua biên giới Tây Nam có thời điểm ở mức  200-300 tấn/ngày và cửa khẩu Lao Bảo khoảng 60-70 tấn/ngày, với giá bán thấp hơn đường sản xuất trong nước, đường nhập lậu đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu thụ đường trong nước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn cung đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 cơ bản đáng ứng được nhu cầu tiêu thụ 1,35 triệu tấn. 

Năm nay, tình trạng trạnh mua tranh bán mía vẫn tiếp tục diễn ra. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp vùng nguyên liệu là do công tác tổ chức sản xuất chưa tốt, chưa tạo ra sự gắn kết giữa trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp với nông dân. Không chỉ vậy, hiện nay sự chỉ đạo của các cấp, các ngành còn thiếu cụ thể, chưa tạo ra được một hành lang pháp lý để duy trì sản xuất có tính bền vững để ổn định theo cơ chế thị trường. Mặc dù có lúc các doanh nghiệp tranh nhau mua mía nhưng ĐBSCL vẫn có thời gian thừa mía. Do vậy, cần có sự gắn kết và điều phối hợp lý giữa các doanh nghiệp sản xuất mía đường, để đảm bảo đầu ra cho nông dân, và ổn định sản xuất cho các nhà máy.
Theo Cục Chế biến Thương mại Nông Lâm Thuỷ sản và nghề Muối, đến ngày 15/11/2008, cả nước có 17 nhà máy đường vào sản xuất, tính luỹ kế từ đầu vụ đã ép được 871.000 tấn mía, được 71.000 tấn đường. Đến hết tháng 11, dự kiến sẽ có 27/40 nhà máy vào sản xuất. Giá mua mía 10 CCS tại ruộng của các nhà máy khu vực miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên từ 420.000 - 450.000 đ/tấn, riêng nhà máy đường Lam Sơn và Kon Tum là 500.000 đ/tấn, khu vực miền Nam 480.000 - 500.000 đ/tấn.
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								31/07/2008		13.93								30/07/2008		382
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								19/08/2008		13.67								18/08/2008		396.2
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								30/10/2008		11.85								10/10/08		336.3

								31/10/2008		12.02								13/10/2008		343.3
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								16/06/2008		10.84								16/06/2008		371

								17/06/2008		11.06								17/06/2008		373.5

								18/06/2008		11.6								18/06/2008		383.4

								19/06/2008		11.58								19/06/2008		379.1

								20/06/2008		11.97								20/06/2008		383

								23/06/2008		11.71								23/06/2008		379.4

								24/06/2008		11.56								24/06/2008		377

								25/06/2008		11.48								25/06/2008		374.1

								26/06/2008		11.68								26/06/2008		376

								27/06/2008		11.38								27/06/2008		382.3

								30/06/2008		11.45								30/05/2008		320

								01/07/2008		13.72								01/07/2008		398.7

								02/07/2008		13.98								02/07/2008		401.5

								03/07/2008		13.91								03/07/2008		401

								07/07/2008		13.52								04/07/2008		402.2

								08/07/2008		13.75								07/07/2008		390.6

								09/07/2008		13.86								08/07/2008		388.1

								10/07/2008		13.61								09/07/2008		397

								11/07/2008		13.99								10/07/2008		394.9

								14/07/2008		13.59								11/07/2008		399

								15/07/2008		13.93								14/07/2008		395.7

								16/07/2008		13.78								15/07/2008		399

								17/07/2008		12.71								16/07/2008		398.9

								18/07/2008		12.49								17/07/2008		382

								21/07/2008		12.48								18/07/2008		370.1

								22/07/2008		12.01								21/07/2008		370

								23/07/2008		12.09								22/07/2008		361

								24/07/2008		12.24								23/07/2008		364

								25/07/2008		12.44								24/07/2008		362

								28/07/2008		12.32								25/07/2008		370.3

								29/07/2008		12.82								28/07/2008		366.9

								30/07/2008		13.4								29/07/2008		370.2

								31/07/2008		13.93								30/07/2008		382

								01/08/2008		14.13								31/07/2008		393.2

								04/08/2008		13.42								01/08/2008		410.5

								05/08/2008		13.93								04/08/2008		388.8

								06/08/2008		14.19								05/08/2008		397

								07/08/2008		13.79								06/08/2008		405.7

								08/08/2008		13.56								07/08/2008		403.2

								11/08/2008		13.37								08/08/2008		391.8

								12/08/2008		13.61								11/08/2008		390

								13/08/2008		13.85								12/08/2008		395

								14/08/2008		13.39								13/08/2008		401

								15/08/2008		13.12								14/08/2008		392.9

								18/08/2008		13.67								15/08/2008		381

								19/08/2008		13.67								18/08/2008		396.2

								20/08/2008		13.68								19/08/2008		400.3

								21/08/2008		14.14								20/08/2008		398.3

								22/08/2008		14.14								21/08/2008		407.5

								25/08/2008		13.99								22/08/2008		410

								26/08/2008		14.08								25/08/2008		410

								27/08/2008		13.59								26/08/2008		415.1

								28/08/2008		13.23								27/08/2008		411.2

								29/08/2008		12.76								28/08/2008		404.7

								02/09/2008		12.71								29/08/2008		398.3

								03/09/2008		12.51								01/09/2008		397

								04/09/2008		12.65								02/09/2008		396.2

								05/09/2008		12.54								03/09/2008		387.8

								08/09/2008		12.37								04/09/2008		390

								09/09/2008		12.1								05/09/2008		387.5

								10/09/2008		12.14								08/09/2008		382.4

								11/09/2008		11.94								09/09/2008		376

								12/09/2008		12.05								10/09/2008		378.7

								1/10/08		13.93								11/09/2008		376.2

								2/10/08		13.08								12/09/2008		386

								3/10/08		12.61								15/09/2008		379.9

								6/10/08		11.79								16/09/2008		375

								7/10/08		12.03								17/09/2008		379.4

								8/10/08		11.89								18/09/2008		382

								9/10/08		11.9								19/09/2008		376.3

								10/10/08		11.23								22/09/2008		395.2

								13/10/2008		11.7								23/09/2008		389

								14/10/2008		11.71								24/09/2008		393.5

								15/10/2008		11.18								25/09/2008		399.3

								16/10/2008		11.16								26/09/2008		402.5

								17/10/2008		11.58								29/09/2008		387.5

								20/10/2008		11.5								30/09/2008		379.6

								21/10/2008		11.24								1/10/08		399

								22/10/2008		10.96								2/10/08		386.5

								23/10/2008		10.84								3/10/08		377

								24/10/2008		10.76								6/10/08		354.6

								27/10/2008		10.96								7/10/08		356.5

								28/10/2008		11.14								8/10/08		343.8

								29/10/2008		12.09								9/10/08		351.5

								30/10/2008		11.85								10/10/08		336.3

								31/10/2008		12.02								13/10/2008		343.3

								3/11/08		12.18								14/10/2008		345.5

								4/11/08		12.71								15/10/2008		333.1

								5/11/08		12.64								16/10/2008		328.2

								6/11/08		11.87								17/10/2008		333.5

								7/11/08		12.01								20/10/2008		336.5

								10/11/08		12								21/10/2008		329.7

								11/11/08		11.8								22/10/2008		324.7

								12/11/08		11.61								23/10/2008		321

								13/11/2008		11.42								24/10/2008		309.1

								14/11/2008		11.65								27/10/2008		314.9

								17/11/2008		11.74								28/10/2008		319

								18/11/2008		11.61								29/10/2008		339

								19/11/2008		11.67								30/10/2008		335.9

								20/11/2008		11.51								31/10/2008		342.2

								21/11/2008		11.28								3/11/08		341.6

								24/11/2008		11.72								4/11/08		358.2

								25/11/2008		11.61								5/11/08		351.7

								26/11/2008		11.81								6/11/08		333.3

								28/11/2008		11.9								7/11/08		338.3

								1/12/08		11.65								10/11/08		338.7

								2/12/08		11.62								11/11/08		331

								3/12/08		11.16								12/11/08		321.5

								4/12/08		10.8								13/11/2008		320

								5/12/08		10.57								14/11/2008		323.3

								8/12/08		11.25								17/11/2008		322.9

								9/12/08		11.22								18/11/2008		325.2

								10/12/08		11.62								19/11/2008		325

								11/12/08		11.89								20/11/2008		322.5

								12/12/08		11.64								21/11/2008		322

								15/12/2008		11.52								24/11/2008		325

								16/12/2008		11.67								25/11/2008		323.5

								17/12/2008		11.73								26/11/2008		327.6

								18/12/2008		11.83								27/11/2008		333

								19/12/2008		10.95								28/11/2008		327.9

								22/12		10.85								1/12/08		322

								23/12		10.85								2/12/08		321.8

								24/12		11.02								3/12/08		314.5

								26/12		10.98								4/12/08		307.7

								29/12/2008		11.12								5/12/08		294.8

								30/12/2008		11.36								08/12/2008		307.2

																		09/12/2008		308.2

																		10/12/2008		318.7

																		11/12/2008		328.6

																		12/12/2008		319.2

																		15/12/2008		319.5

																		16/12/2008		323.8

																		17/12/2008		323.7

																		18/12/2008		325.5

																		19/12/2008		307.1

																		22/12		308.3

																		23/12		307.8

																		24/12		308.5

																		29/12/2008		312.5

																		30/12/2008		316
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